
DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Thông báo số   /TB-UBND  ngày   tháng  03 năm 2026 của UBND xã Đăk Hà)

STT CQT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
số tiền thuế nợ đến

thời điểm
31/12/2025

Ghi chú

1 6208 6100624669 Công ty TNHH Minh Dương Kon Tum tổ 2, đường Quang Trung, xã Đăk Hà 830.466.507

2 6208 034179011063 HKD quán ăn Văn chờ số 28 đường Hùng Vương, thôn Đăk Hà 1, xã Đăk Hà 1.522.540

3 6208 6101188302 Công ty TNHH Như thành Kon Tum thôn Đăk Hà 1, xã Đăk Hà 38.586.072

4 6208 6101234319 công ty TNHH sản xuất thương mại Vinh Dung lô D1 + D2 cụm công nghiệp thôn Đăk La 1 xã Đăk Hà 551.386.070

5 6208 6101298030 Hợp tác xã sản xuất thương mai dịch vụ Hưng Phát thôn Đăk La 1, xã Đăk Hà 887.420.281

6 6208 044177003125 Trương Thị lệ Trung tâm thương mại Đăk Hà, thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà 1.256.850

7 6208 062086000255 Nguyễn Văn Cương lô c2 Làng nghề truyền thống, thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà 46.810.968

8 6208 062189004513 Dương Thị Hải Yến Thôn Đăk Hà 5, xã Đăk Hà 759.553
9 6208 6100552439 Hộ Kinh Doanh Đoàn Như Mỹ khu làng nghề thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà 3.817.123

10 6208 6100229186
Công ty TNHH sản xuất chế biến nông lâm sản Nghĩa
Phát thôn Đăk La 1, xã Đăk Hà 2.922.578

11 6208 6101290761 Công ty TNHH Nam An Kon Tum thôn Đăk Hà 1, xã Đăk Hà 506.396
12 6208 040060012846 Hộ kinh doanh Phan Đức Thuyên thôn Đăk Hà 7, xã Đăk Hà 552.568

13 6208 044175003251 Hộ kinh doanh Trần Thị Tư Trung tâm thương mại Đăk Hà, thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà 422.739
14 6208 044177003125 Lê Thị Thuỷ thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà 275.023

Tổng cộng 2.366.705.268
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